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ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP  NHÂN DỊP “THÁNG CÔNG NHÂN” NĂM  2012
Từ Quỹ tình nghĩa của ngành
	Stt
	Họ và tên
	Nữ
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị
	Số tiền

	
	
	
	
	Chính quyền
	Công đoàn
	
	

	1
	Nguyễn T Ngọc Nhiên
	x
	1975
	Giáo viên
	Đoàn viên
	CĐGD Giồng Trôm
	300.000

	2
	Phạm Thị Thanh Phỉ
	x
	1969
	Giáo viên
	Đoàn viên
	CĐGD Giồng Trôm
	300.000

	3
	Đỗ Thành Nhu
	
	1960
	Giáo viên
	Đoàn viên
	CĐGD Giồng Trôm
	300.000

	4
	Phan Thị Thùy Trang
	x
	1981
	Giáo viên
	Đoàn viên 
	CĐGD Thành Phố
	300.000

	5
	Đặng Ái Thúy
	x
	1961
	Giáo viên
	Đoàn viên 
	CĐGD Thành Phố
	300.000

	6
	Võ Thị Tuyết Mai
	x
	1959
	Giáo viên
	Đoàn viên 
	CĐGD Thành Phố
	300.000

	7
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	x
	1962
	Giáo viên
	CT CĐCS
	CĐGD Bình Đại
	300.000

	8
	Võ Thị Bích Vân
	x
	1977
	Giáo viên
	CĐV
	CĐGD Bình Đại
	300.000

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Em
	x
	1964
	Hiệu trưởng
	CĐV
	CĐGD Bình Đại
	300.000

	10
	Nguyễn Thị Nhạn
	x
	1961
	HT
	CĐV
	CĐGD Mỏ Cày Nam
	300.000

	11
	Nguyễn Văn Nhon
	
	1967
	G V
	CĐV
	CĐGD Mỏ Cày Nam
	300.000

	12
	Trần Thị Hiếu
	x
	1964
	GV
	TT.CĐ
	CĐGD Mỏ Cày Nam
	300.000

	13
	Hứa Thị Cúc
	x
	1961
	GV
	CĐV
	CĐGD Mỏ Cày Bắc
	300.000

	14
	Lê Công Đức
	
	1975
	GV
	CĐV
	CĐGD Mỏ Cày Bắc
	300.000

	15
	Võ Văn Bo
	
	1977
	GV
	CĐV
	CĐGD Mỏ Cày Bắc
	300.000

	16
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	x
	1964
	GV
	UV BCH
	CĐGD Châu Thành
	300.000

	17
	Văn Hồng Hạnh
	x
	1977
	GV
	TTCĐ
	CĐGD Châu Thành
	300.000

	18
	Lý Kiều Oanh
	x
	1977
	GV
	CĐV
	CĐGD Châu Thành
	300.000

	19
	Lâm Thị Mỹ Duyên
	x
	1977
	Khối trưởng
	TT
	CĐGD Chợ lách


	300.000

	20
	Phạm Thị Thắm
	x
	1976
	Giáo viên
	CĐV
	CĐGD Chợ Lách
	300.000

	21
	Phan Thị Kim Phượng
	x
	1968
	Khối trưởng
	TT
	CĐGD Chợ Lách
	300.000

	22
	Lê Văn Tiến
	
	1979
	GV
	CĐV
	THPT Nguyễn Thị Định
	300.000

	23
	Nguyễn Khắc Viên
	
	1965
	GV
	CĐV
	THPT Diệp Minh Châu
	300.000

	24
	Vương Thị Thanh Như
	x
	1959
	GV
	CĐV
	THPT Chuyên Bến Tre
	300.000

	25
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	x
	1981
	
	Ban nữ công
	THPT Trần Trường Sinh
	300.000

	26
	Trần Công Nhiêu
	
	
	GV
	CĐV
	THPT Huỳnh Tấn Phát
	300.000

	27
	Đoàn Hồng Ngọc
	x
	1981
	GV
	CĐV
	THPT Quản Trọng Hoàng
	300.000

	
	Tổng cộng
	8.100.000


Bằng chữ: Tám triệu một trăm nghìn đồng
                                                                                        Bến Tre,  ngày 18  tháng  4 năm 2012
               Người lập                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                          
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